
PHIẾU KHẢO SÁT  
Tình hình và nhu cầu chia sẻ dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên cơ quan cung cấp thông tin: Sở Thông tin và Truyền thông Hà 

Tĩnh 

2. Đầu mối liên hệ 

- Họ và tên: Nguyễn Thị Thảo ......................................................................  

- Đơn vị: Phòng Công nghệ thông tin ...........................................................  

- Chức vụ: Chuyên viên ................................................................................   

- Thông tin liên hệ: 

+ Điện thoại cố định: 02393890150..............................................................  

+ Điện thoại di động: 0916844376 ...............................................................  

+ Thư điện tử: ntthao.stttt@hatinh.gov.vn ....................................................    

II. TÌNH HÌNH CHIA SẺ DỮ LIỆU  

1. Bộ, tỉnh cung cấp thông tin về tình hình chia sẻ dữ liệu theo mẫu 

biểu dưới đây. 

STT 
Tên dữ liệu đang chia 

sẻ/có kế hoạch chia sẻ 
Mục tiêu chia sẻ 

Mục tin, trường 

dữ liệu đang 

chia sẻ/có kế 

hoạch chia sẻ 

Căn cứ 

pháp lý 

(Nếu có) 

1  
Hệ thống quản lý văn bản 

và điều hành 

Hệ thống này đã 

được triển khai cho 

tất cả các CQNN cấp 

tỉnh, UBND cấp 

huyện, UBND cấp xã 

sử dụng chung để 

trao đổi văn bản điện 

tử và điều hành tác 

nghiệp 

Văn bản 

Quyết định 

số 

2437/QĐ-

UBND 

ngày 

20/8/2014 

về việc 

Ban hành 

Quy chế 

gửi, nhận 

văn bản 

điện tử 

giữa các cơ 

quan hành 

chính nhà 

nước, đơn 

vị sự 

nghiệp trên 
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STT 
Tên dữ liệu đang chia 

sẻ/có kế hoạch chia sẻ 
Mục tiêu chia sẻ 

Mục tin, trường 

dữ liệu đang 

chia sẻ/có kế 

hoạch chia sẻ 

Căn cứ 

pháp lý 

(Nếu có) 

địa bàn 

tỉnh Hà 

Tĩnh. 

2  
Hệ thống quản lý Cán bộ, 

công chức, viên chức 

Theo dõi quá trình 

biến đổi thông tin của 

mỗi cán bộ, công 

chức, viên chức trong 

quá trình công tác từ 

khi bắt đầu vào cơ 

quan cho đến nghỉ 

hưu. Hệ thống giúp 

các đơn vị có thẩm 

quyền quản lý cán bộ 

công chức, viên chức 

quản lý hồ sơ nhân sự 

hiệu quả, giảm chi 

phí, thời gian, công 

sức, thuận tiện trọng 

việc tra cứu tìm kiếm 

hồ sơ cán bộ công 

chức, viên chức.  

Thông tin CBCC 

Theo dự án 

UNDP tài 

trợ 

3  
Hệ thống quản lý kế toán – 

tài chính – tài sản công 

Quản lý kế toán – tài 

chính – tài sản công 

Hồ sơ, số liệu tài 

chính 

Theo hệ 

thống 

ngành tài 

chính 

4  
Hệ thống quản lý hồ sơ Thi 

đua - Khen thưởng 

Quản lý hồ sơ Thi 

đua - Khen thưởng 

 

 

 

Quyết định 

số 

38/2019/Q

Đ-UBND 

ngày 

28/6/2019 

về việc ban 

hành Quy 

chế thi đua 

– khen 

thưởng 

5  Hệ thống công báo tỉnh 

Phục vụ việc lưu trữ, 

tra cứu hệ thống 

thông tin văn bản của 

tỉnh 

Văn bản  

6  Trang thông tin điện tử Cung cấp các thông Văn bản - Chỉ thị số 
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STT 
Tên dữ liệu đang chia 

sẻ/có kế hoạch chia sẻ 
Mục tiêu chia sẻ 

Mục tin, trường 

dữ liệu đang 

chia sẻ/có kế 

hoạch chia sẻ 

Căn cứ 

pháp lý 

(Nếu có) 

quản lý thông tin điều tác 

nghiệp của tỉnh 

tin về điều hành, tác 

nghiệp của tỉnh 

22/2006/C

T-UBND 

ngày 

7/8/2006 

về việc 

giảm văn 

bản, giấy 

tờ hành 

chính trong 

hoạt động 

của cơ 

quan nhà 

nước 

 

7  
Hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến tỉnh Hà Tĩnh 

Lưu trữ hồ sơ TTHC, 

phục vụ công tác 

quản lý nhà nước và 

phục vụ người dân, 

doanh nghiệp  

Hồ sơ TTHC 

Quyết định 

số 

15/2016/Q

Đ-UBND 

28/04/2016 

về quy chế 

quản lý và 

sử dụng hệ 

thống dịch 

vụ công 

trực tuyến 

mức độ 3 

trên địa bàn 

tỉnh Hà 

Tĩnh theo 

đúng quy 

định. 

2. Những khó khăn, vướng mắc khi Bộ, tỉnh tổ chức chia sẻ dữ liệu 

hiện nay là gì? 

(Đánh dấu vào tất cả các trường hợp phù hợp và bổ sung các trường hợp khác 

(nếu có)) 

× Thiếu căn cứ pháp lý                            Thiếu dữ liệu 

 Dữ liệu không cập nhật                       × Dữ liệu chưa được chuẩn hóa 

× Thiếu tiêu chuẩn chia sẻ                       Khác 

Nếu có khó khăn, vướng mắc khác, đề nghị nêu rõ:..................................... 
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- Đảm bảo an toàn thông tin trong việc kết nối các hệ thống thông tin ở 

Trung ương và địa phương, tuân thủ Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt 

Nam nói chung và của các địa phương nói riêng. 

III. NHU CẦU CHIA SẺ DỮ LIỆU 

1. Bộ, tỉnh có nhu cầu được chia sẻ dữ liệu từ cơ quan khác hay 

không? 

× Có                                                 Không 

Nếu có, đề nghị cung cấp thông tin theo mẫu biểu dưới đây: 

 

STT 
Tên dữ liệu 

cần chia sẻ 

Mục tin, 

trường dữ liệu 

cần chia sẻ 

Mục đích sử 

dụng dữ liệu 

được chia sẻ 

Cơ quan chủ 

quản dữ liệu cần 

chia sẻ 

Yêu cầu đối 

với dữ liệu 

cần chia sẻ 

1  

Các thông tin 

dữ liệu của các 

ngành 

Thông tin, số 

liệu 

Phục vụ công 

tác quản lý 

nhà nước, 

phục vụ 

người dân, 

doanh nghiêp 

Các Bộ, ngành 

TW 

Thông tin, 

số liệu đúng, 

đủ và đáp 

ứng yêu cầu 

của các cấp 

ngành, địa 

phương 

2. Những khó khăn, vướng mắc Bộ, tỉnh có thể gặp phải khi đề nghị 

chia sẻ dữ liệu là gì? 

(Đánh dấu vào tất cả các trường hợp phù hợp và bổ sung các trường hợp khác 

(nếu có)) 

 Thiếu căn cứ pháp lý                           × Thiếu dữ liệu 

 Dữ liệu không cập nhật                       × Dữ liệu chưa được chuẩn hóa 

× Thiếu tiêu chuẩn chia sẻ                       Khác 

IV. CÁC Ý KIẾN KHÁC 

Nếu Quý cơ quan có các ý kiến khác bổ sung xin nêu rõ: 

Đề nghị sớm ban hành Nghị định về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu và 

Nghị định về định danh, xác thực điện tử. 

 Hà Tĩnh, ngày 01 tháng 08 năm 2019 

Thủ trưởng cơ quan 

 

(Đã ký) 

 

                                                                                 Bùi Đắc Thế  
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